CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG THỈNH GIẢNG
(Giảng dạy theo giờ, theo khóa học – hợp đồng dịch vụ với cá nhân)
Số: ……/……/HĐTG

Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 (Chương XVI, Mục 9 – Hợp đồng dịch vụ);
Căn cứ Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15, Nghị định số 253/2026/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Nhu cầu và khả năng thực tế của hai bên.
Hôm nay, ngày …… tháng …… năm 20……, tại 	
chúng tôi gồm:
BÊN A (BÊN MỜI GIẢNG): 	
Mã số thuế: 	  Điện thoại: 	
Địa chỉ trụ sở: 	
Tài khoản số: 	  tại Ngân hàng: 	
Đại diện: Ông/Bà 	  Chức vụ: 	
BÊN B (GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG): Ông/Bà 	
Ngày sinh: 	  Số định danh cá nhân (CCCD): 	
Ngày cấp: 	  Nơi cấp: 	
Mã số thuế cá nhân (là số định danh cá nhân): 	
Nơi thường trú: 	
Trình độ chuyên môn, văn bằng, chứng chỉ giảng dạy: 	
Đơn vị công tác chính (nếu có): 	
Điện thoại: 	  Tài khoản số: 	
tại Ngân hàng: 	  chủ tài khoản: 	
Hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng thỉnh giảng với các điều khoản sau:
Điều 1. Nội dung giảng dạy
1.1. Bên B giảng dạy môn học, học phần, khóa học: …………………………………… cho lớp: ……………… tại ……………………… ☐ trực tiếp   ☐ trực tuyến, theo chương trình và số giờ tại Phụ lục 01.
1.2. Bên B tự soạn bài giảng, chủ động phương pháp giảng dạy; lịch dạy do hai bên thống nhất theo từng khóa, Bên B được từ chối lịch không phù hợp.
1.3. Hợp đồng này là hợp đồng dịch vụ (khoán việc) theo quy định của Bộ luật Dân sự, không phải hợp đồng lao động. Hai bên xác nhận:
- Bên B được trả tiền theo số giờ (tiết, buổi) giảng dạy thực tế được xác nhận; không có tiền lương theo thời gian, không có mức thu nhập tối thiểu được bảo đảm, không có phụ cấp, tiền thưởng hay chế độ nghỉ có hưởng lương;
- Bên B không phải chấm công, không bị ràng buộc giờ làm việc cố định; tự quyết định cách thức, thời gian thực hiện để bảo đảm kết quả và thời hạn đã thỏa thuận; không áp dụng nội quy lao động và không bị xử lý kỷ luật lao động;
- Bên B có quyền nhận hoặc từ chối phần việc Bên A đề nghị thêm ngoài hợp đồng và được tự do nhận việc của tổ chức, cá nhân khác;
- Bên B tự trang bị công cụ, dụng cụ làm việc của mình, trừ những gì hợp đồng quy định Bên A cung cấp.
1.4. Việc Bên A xếp lịch lớp, bố trí phòng học và tiếp nhận ý kiến học viên nhằm bảo đảm chất lượng khóa học, không phải hoạt động quản lý, điều hành lao động.
Điều 2. Thời hạn thực hiện
2.1. Hợp đồng có hiệu lực từ ngày …… /…… /20…… đến ngày …… /…… /20…… hoặc đến khi kết thúc khóa học tại Phụ lục 01.
Điều 3. Thù lao giảng dạy
3.1. Thù lao: ………………… đồng/giờ (tiết, buổi) theo Phụ lục 01; thanh toán theo số giờ thực tế được xác nhận trên Bảng kê giờ giảng và thù lao.
3.2. Chi phí đi lại, lưu trú khi giảng dạy ngoài địa bàn (nếu có) do Bên A ☐ chi trả theo chứng từ   ☐ khoán …… đồng/buổi (tính vào thu nhập của Bên B).
3.3. Giá trị khoán, đơn giá, thù lao nêu trong hợp đồng và phụ lục là thu nhập trước thuế, chưa trừ thuế thu nhập cá nhân. Ngoài khoản này, Bên B không được hưởng khoản thu nhập nào khác theo hợp đồng.
Điều 4. Điều kiện giảng dạy
4.1. Bên A bố trí phòng học, thiết bị, nền tảng học trực tuyến, học liệu chung và quản lý danh sách học viên.
4.2. Bên B tự chuẩn bị bài giảng, tài liệu chuyên môn, thiết bị cá nhân.
Điều 5. Nghiệm thu và thanh toán
5.1. Cuối mỗi tháng hoặc khi kết thúc khóa học, hai bên ký Bảng kê giờ giảng và thù lao có xác nhận của giáo vụ (hoặc người phụ trách lớp).
5.2. Số tiền thanh toán = Giá trị được nghiệm thu – Thuế thu nhập cá nhân khấu trừ (nếu có) – Tạm ứng – Tiền bồi thường, phạt vi phạm đã được hai bên xác nhận (nếu có).
5.3. Bên A thanh toán trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu và nhận Giấy đề nghị thanh toán, bằng chuyển khoản vào tài khoản đứng tên Bên B.
Điều 6. Thuế thu nhập cá nhân
6.1. Bên A là tổ chức trả thu nhập, khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10% trên thu nhập trước khi chi trả cho cá nhân không ký hợp đồng lao động khi mức chi trả từ 5.000.000 đồng/lần trở lên (khoản 2 Điều 50 Nghị định số 253/2026/NĐ-CP; dưới mức này khấu trừ khi cá nhân có yêu cầu), đồng thời kê khai, nộp thay số thuế đã khấu trừ vào ngân sách nhà nước.
6.2. Cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc diện khấu trừ 10% và ước tính tổng thu nhập chịu thuế cả năm sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế được lập Bản cam kết theo Mẫu 08/CK-TNCN để tạm thời chưa bị khấu trừ; cá nhân chịu trách nhiệm về tính trung thực của bản cam kết.
6.3. Bên A cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (điện tử) cho Bên B; Bên B cung cấp đúng số định danh cá nhân/mã số thuế và tự quyết toán thuế với cơ quan thuế nếu thuộc diện phải quyết toán.
Điều 7. Bảo hiểm
7.1. Do hợp đồng này là hợp đồng dịch vụ, không có nội dung về việc làm có trả lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của Bên A theo quan hệ lao động, Bên B không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc theo hợp đồng này; Bên A không trích, không đóng các khoản bảo hiểm này.
7.2. Bên B tự tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế theo hộ gia đình hoặc theo đối tượng khác theo quy định của pháp luật.
Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Bên A
8.1. Quyền của Bên A:
- Nhận kết quả công việc đúng số lượng, chất lượng, thời hạn đã thỏa thuận;
- Kiểm tra, nghiệm thu; yêu cầu Bên B sửa chữa, làm lại phần việc không đạt yêu cầu;
- Yêu cầu bồi thường thiệt hại, phạt vi phạm; đơn phương chấm dứt hợp đồng theo quy định của hợp đồng.
8.2. Nghĩa vụ của Bên A:
- Cung cấp thông tin, tài liệu và điều kiện cần thiết để Bên B thực hiện công việc theo hợp đồng;
- Nghiệm thu, thanh toán đầy đủ, đúng hạn; khấu trừ, kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân và cấp chứng từ khấu trừ thuế;
- Không áp đặt chế độ chấm công, giờ làm việc, lương cố định, nội quy hay kỷ luật lao động đối với Bên B.
Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Bên B
9.1. Quyền của Bên B:
- Được thanh toán đầy đủ, đúng hạn theo kết quả được nghiệm thu;
- Tự quyết định cách thức, thời gian thực hiện công việc; được nhận việc của tổ chức, cá nhân khác;
- Được Bên A cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.
9.2. Nghĩa vụ của Bên B:
- Thực hiện công việc đúng số lượng, chất lượng, thời hạn và yêu cầu kỹ thuật đã thỏa thuận; tự chịu trách nhiệm về kết quả công việc;
- Không giao lại toàn bộ hoặc một phần công việc cho người khác khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Bên A;
- Bảo quản tài sản, vật tư, tài liệu Bên A giao; hoàn trả khi kết thúc công việc;
- Bảo mật thông tin khách hàng, giá cả và bí mật kinh doanh của Bên A;
- Không thu tiền trực tiếp của học viên do Bên A tuyển sinh; không lôi kéo học viên của Bên A sang cơ sở khác trong thời hạn hợp đồng;
- Tuân thủ quy định pháp luật và quy định về an toàn, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh tại nơi thực hiện công việc.
Điều 10. Quyền sở hữu kết quả công việc
10.1. Bài giảng, tài liệu do Bên B soạn thuộc quyền tác giả của Bên B; Bên A được sử dụng cho học viên của khóa học theo hợp đồng này.
10.2. Bên A chỉ ghi hình, phát lại buổi giảng khi có đồng ý bằng văn bản của Bên B.
Điều 11. Bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm
11.1. Phần việc không đạt yêu cầu thì Bên B phải sửa chữa, làm lại bằng chi phí của mình trong thời hạn hợp lý do Bên A yêu cầu.
11.2. Bên B làm mất mát, hư hỏng tài sản, vật tư, hàng hóa do lỗi của mình thì bồi thường theo thiệt hại thực tế; mức và cách trả (một lần hoặc trừ dần vào tiền thanh toán) do hai bên lập biên bản thống nhất.
11.3. Chậm thời hạn do lỗi của Bên B: Bên B chịu phạt ……% giá trị phần việc bị chậm và bồi thường thiệt hại thực tế (nếu có).
11.4. Bên A chậm thanh toán quá thời hạn tại Điều 5 thì phải trả lãi trên số tiền chậm trả theo Điều 357 Bộ luật Dân sự 2015.
11.5. Các bên được miễn trách nhiệm trong trường hợp sự kiện bất khả kháng theo Điều 156 Bộ luật Dân sự 2015, với điều kiện đã thông báo kịp thời và áp dụng mọi biện pháp cần thiết để hạn chế thiệt hại.
Điều 12. Chấm dứt hợp đồng
12.1. Hợp đồng chấm dứt khi hết thời hạn hoặc công việc đã hoàn thành và được thanh lý; khi hai bên thỏa thuận chấm dứt; hoặc theo quy định của pháp luật.
12.2. Mỗi bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng khi thông báo cho bên kia trước ít nhất 07 ngày; Bên A thanh toán phần việc đã hoàn thành và được nghiệm thu đến thời điểm chấm dứt.
12.3. Bên A có quyền đơn phương chấm dứt ngay khi Bên B sử dụng rượu, bia, chất ma túy khi làm việc; gian lận, chiếm đoạt tài sản, vật tư, hàng hóa; vi phạm nghiêm trọng quy định an toàn; tiết lộ bí mật kinh doanh của Bên A.
12.4. Khi chấm dứt, hai bên quyết toán giá trị đã thực hiện, bàn giao tài sản, vật tư, tài liệu và lập Biên bản thanh lý hợp đồng.
Điều 13. Dữ liệu cá nhân, giải quyết tranh chấp và điều khoản chung
13.1. Bên B đồng ý để Bên A thu thập, lưu trữ, xử lý dữ liệu cá nhân của Bên B (thông tin căn cước, tài khoản ngân hàng, thông tin liên hệ) cho mục đích thực hiện hợp đồng, kê khai thuế và cung cấp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định; Bên A bảo vệ dữ liệu cá nhân của Bên B theo quy định của pháp luật.
13.2. Tranh chấp được giải quyết trước hết bằng thương lượng; sau 30 ngày không thương lượng được, một trong hai bên có quyền khởi kiện tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền nơi Bên A đặt trụ sở chính.
13.3. Phụ lục, biên bản nghiệm thu, bảng kê được hai bên ký là bộ phận không tách rời của hợp đồng. Thông báo, giao việc, xác nhận qua tin nhắn, ứng dụng nhắn tin hoặc thư điện tử từ số điện thoại, địa chỉ đã đăng ký tại hợp đồng này có giá trị như văn bản. Mọi sửa đổi, bổ sung phải lập thành văn bản có chữ ký của hai bên.
13.4. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký, được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.
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PHỤ LỤC 01
CHƯƠNG TRÌNH, SỐ GIỜ VÀ THÙ LAO
(Kèm theo Hợp đồng thỉnh giảng số ……/……/HĐTG ngày …… /…… /20……)
	STT
	Môn, khóa học
	Lớp, số học viên
	Số giờ (tiết, buổi) dự kiến
	Thời gian
	Thù lao / giờ (đồng)
	Thành tiền (đồng)

	1
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	Tổng cộng
	
	
	
	
	


Thù lao là thu nhập trước thuế TNCN, trả theo số giờ thực tế được xác nhận.
	ĐẠI DIỆN BÊN A
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)




	BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên)






 
HĐ thỉnh giảng số ……/……/HĐTG – Trang /




